CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

Mã môn học: DLANH117
Thời gian thực hiện môn học:  90 giờ; (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn kỹ thuật điều hòa không khí 1 và 2 cụm, môn thực hành lạnh cơ bản.

· Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

·    Kiến thức:  

+ Phân biệt được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

+Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm.


+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
· Kỹ năng:  

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;  

+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm đảm bảo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;  

·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. Nội dung môn học:
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Nhận dạng, phân loại các mô hình hệ thống ĐHKKTT
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2: Cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống ĐHKKTT
	10
	
	10
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	3
	Bài 3: Khảo sát sơ đồ mạch điện của các loại hệ thống ĐHKKTT
	10
	
	10
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	4
	Bài 4: Đấu mạch điện điều khiển và mạch điện động lực các loại hệ thống ĐHKKTT
	18
	
	18
	

	5
	Bài 5: Lắp đặt các hệ thống ĐHKKTT
	16
	
	16
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	6
	Bài 6: Thử kín hệ thống ĐHKKTT
	3
	
	3
	

	7
	Bài 7: Hút chân không nạp ga hệ thống ĐHKKTT
	3
	
	3
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	8
	Bài 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống lạnh ĐHKKTT
	14
	
	14
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	
	Cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nhận dạng, phân loại các mô hình hệ thống ĐHKKTT 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Nhận dạng được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm.  
· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung của bài:

1.1. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt gió)

1.2. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt nước)

1.3. 
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm tủ đứng 10 ÷ 20 HP

1.4.  
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

1.5.  
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU

Bài 2: Cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống ĐHKKTT







Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được cấu tạo của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm

· Nắm vững nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm

· Đọc được sơ đồ cấu tạo của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung của bài: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh:

2.1. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt gió)

2.2. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt nước)

2.3.
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm tủ đứng 10 ÷ 20 HP

2.4.
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

2.5.
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU

 Kiểm tra







             Thời gian: 2 giờ

Bài 3: Khảo sát sơ đồ mạch điện của các loại hệ thống ĐHKKTT 

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài: 

· Giải thích được sơ đồ mạch điện (điều khiển – động lực) của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .


· Phân tích, chọn lựa, thay thế được các khí cụ điện có trong mạch điện phù hợp yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện khả năng tư duy với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung của bài: Mạch điện các hệ thống lạnh trung tâm

a. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt gió)

b. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt nước)

3.3.
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm tủ đứng 10 ÷ 20 HP

3.4.
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

3.5.
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU

Kiểm tra








Thời gian: 2 giờ

Bài 4: Đấu mạch điện điều khiển và mạch điện động lực các loại hệ thống ĐHKKTT








Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu của bài: 

· Kiểm tra được các khí cụ điện có trong mạch điện điều khiển và động lực.

· Kiểm tra được các thiết bị, động cơ điện.

· Đấu mạch đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện khả năng làm việc với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung của bài: Mạch điện các hệ thống lạnh trung tâm

4.1. Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt gió)

4.2. Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt nước)

4.3.
Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm tủ đứng 10 ÷ 20 HP

4.4.
Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

4.5.
Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU

Bài 5: Lắp đặt các hệ thống ĐHKKTT 




Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các thiết bị lạnh của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.


· Trình bày được trình tự lắp đặt đường ống gió, đường ống nước của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.


· Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc trong công việc

Nội dung của bài:

5.1.
 Các yêu cầu chung trong kỹ thuật lắp đặt.

5.2. 
 Lắp đặt máy nén 

5.3. 
 Lắp đặt thiết bị ngưng tụ giải nhiệt nước, giải nhiệt gió

5.4.
 Lắp đặt thiết bị bay hơi

5.5.
 Lắp đặt thiết bị tiết  lưu 

5.6.
 Lắp đặt các thiết bị phụ (bình tách dầu, bình tách lỏng, bình chứa cao áp, tháp giải nhiệt nước, FCU, AHU...)

5.7.
 Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

5.8. 
 Lắp đặt đường ống nước lạnh

5.9. 
 Lắp đặt đường ống dẫn không khí

5.10. 
 Lắp đặt đường ống nước ngưng

5.11. 
 Bảo ôn đường ống

Kiểm tra








Thời gian: 2 giờ

Bài 6: Thử kín hệ thống ĐHKKTT 




Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung của bài:

6.1.
 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

6.2.
 Thử kín các thiết bị

6.3.
 Thử kín các hệ thống đường ống

6.4.
 Thử kín toàn hệ thống

Bài 7: Hút chân không, nạp ga hệ thống ĐHKKTT 
       

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự hút chân không, nạp nhớt, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Hút chân không, nạp nhớt, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung của bài: 

7.1.
 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

7.2. 
 Thực hiện theo trình tự

7.3.
 Kiểm tra hiện tượng chân không, lượng nhớt, lượng ga nạp vào.

Kiểm tra








  Thời gian: 2 giờ

Bài 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống lạnh ĐHKKTT       Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được thời gian định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh

· Nhận biết được các hư hỏng thường gặp, biết cách cách khắc phục, xử lý, sửa chữa đảm bảo đúng đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung của bài: 

8.1.
 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ ống chùm nằm ngang.

8.2. 
 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ giải nhiệt gió

8.3.
 Vệ sinh tháp giải nhiệt nước.

8.4.
 Bảo trì máy nén

Kiểm tra








Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+
Máy Mô hình điều hòa không khí trung tâm

+
Mô hình Water Chiller.

+
Máy hút chân không

+
Máy nén khí

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+
Timer, công tắc tơ, rơ le

+
Đèn hàn ôxi

+
Bộ đồ cơ khí

+
Ống đồng các cỡ

+
Que hàn, cáp 

+
Bãng dính cách điện

+
Gas các loại 

+
Tài liệu tham khảo
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 


+ Trình bày nguyên lý hoạt  động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .



+ Hiểu và phân tích quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị

- Kỹ năng: 

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt nãng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt nãng suất;  

- Nãng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài hành, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngãn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài hành thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Diễn giải

- Trực quan 

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực hành

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 4,5,6,7,8 

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

[2] Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

[3] Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh- Nguyễn Đức Lợi.

[4] Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

[5] Điều hòa không khí – Lê Chí Hiệp





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần:  ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ 

Mã học phần:  DLANH 123
Thời gian thực hiện môn phần:  45  giờ;  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 30 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

· Tính chất: Đây là học phần có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô.

-Kỹ năng: Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn thận trong công tác.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Tổng số

	1
	Chương 1: Khái quát điều hòa không khí trên xe ô tô
	9
	3
	6
	

	2
	Chương 2: Hệ thống điều hòa không khí và hoạt động
	9
	3
	5
	1

	3
	Chương3: Hệ thống điều hòa không khí tự động trên xe du lịch       
	9
	3
	6
	

	4
	Chương4: Hệ thống điều hòa tự động điều khiển bằng bộ khuyếch đại.      
	9
	3
	6
	

	5
	Chương5: Loại điều khiển bằng bộ vi xử lý
	9
	3
	5
	1

	
	Cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:  

Chương1: Khái quát điều hoà không khí trên xe ô tô.
Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu: 
- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị trên hệ thống điều hoà ô tô;

- Phân tích được các chức năng và chu kỳ làm lạnh hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô;

Nội dung

1. Lịch sử hình thành hệ thống điều hoà không khí              


2. Ứng dụng hệ thống lạnh trên ôtô.





3. Điều hòa không khí

Chương2: Hệ thống điều hòa không khí và hoạt động                     Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí;

1. Phân loại









2. Nguyên tắc hoạt động


Chương 3: Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe du lịch  
 Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức cơ bản của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô;

Nội dung

1. Khái quát hệ thống điều hòa không khí tự động trên xe du lịch                                                                             

2. Các bộ phận chức năng chính






Chương 4: Hệ thống điều hòa tự động điều khiển bằng bộ khuyếch đại    

Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tự động điều khiển.

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tự động điều khiển;

Nội dung

1. Khái quát về hệ thống tự động điều khiển



2. Điều khiển nhiệt độ

3. Điều khiển tốc độ quạt thổi

4. Điều khiển tốc độ dòng khí

Chương 5: Loại điều khiển bằng bộ vi xử lý



  Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức điều khiển vi xử lý

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa vi xử lý;

Nội dung

1. Mô tả



2. Khái quát về hệ thống

3. Nhiệt độ khí ra cần thiết

4. Điều khiển nhiệt độ

5. Điều khiển quạt thổi

6. Điều khiển chế độ dòng khí

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Mô hình điều hoà nhiệt độ ô tô các loại
· Điều hòa nhiệt độ ô tô các loại

· Máy hút chân không  

· Máy thu hồi ga 

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Chai nitơ cao áp  
· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm
· Bộ nong loe các loại

· Mỏ lết các loại

· Xi lanh nạp ga 

· Đèn hàn 
· Ống đồng các loại
· Tiết lưu các loại      
· Que hàn các loại 
· Ống gấp 
· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:

- Kiến thức :

+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô
- Kỹ năng :


+ Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.


+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.


+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp 

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng : Đánh giá bằng bài tập thực hành

-Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng môn học :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho các hệ chuyên ngành nhiệt lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thực hành

- Thảo luận nhóm 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Hệ thống điều hòa không khí ôtô- NXB Giáo dục

[2] Tài liệu bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh trên xe buýt– NXB Giáo dục





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM

Mã môn học:  DLANH 128 



Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ; ( Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ )
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: môn học áp dụng sau khi đã học xong Kỹ thuật lạnh

· Tính chất: chuyên môn tự chọn.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:  

+ Các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản thực phẩm

+ Các biện pháp bảo quản lạnh. 

· Kỹ năng:  làm  việc  nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý  thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1:  Cơ sở nhiệt động học
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2:  Kỹ thuật làm lạnh  – lạnh đông thực phẩm
	3
	3
	
	

	3


	Chương 3: Những biến đổi chính trong quá trình lạnh đông thực phẩm
	3
	3
	
	

	4
	Chương 4:  Tính toán lượng lạnh, chi phí trong quá trình lạnh đông
	6
	5
	
	1

	5
	Chương 5: Kho trữ đông
	6
	6
	
	

	6
	Chương 6: Các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản lạnh .
	3
	3
	
	

	7
	Chương 7: Tan giá thực phẩm thủy sản
	6
	5
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:    CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG HỌC



Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Hiểu được các ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên thực phẩm, cơ sở nhiệt động về lạnh

- Phân tích được các môi trường làm lạnh thông dụng. 

Nội dung chương:

 1.1. Khái niệm về kỹ thuật lạnh.

1.1.1 Định nghĩa thuật ngữ lạnh

1.1.2 Điều kiện làm lạnh

1.1.3. Bản chất của lạnh

 1.2. Phân loại làm lạnh

1.2.1 Làm lạnh tự nhiên

1.2.2 Làm lạnh nhân tạo

1.2.3 Ảnh hưởng nhiệt độ thấp

  1.3. Môi trường làm lạnh

1.3.1 Môi trường không khí

1.3.2 Môi trường lỏng

1.3.3 Môi trường rắn

1.3.4 Môi trường hỗn hợp

Chương 2: KỸ THUẬT LÀM LẠNH – LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.


Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: 

- Hiểu được ý nghĩa, kĩ thuật, cơ sở của việc làm lạnh, lạnh đông thực phẩm; 

- Sự khác biệt giữa làm lạnh và lạnh đông; 

- Nắm được các phương pháp lạnh đông thuỷ sản.

Nội dung chương:

2.1 Làm lạnh ( ướp lạnh ) TP thuỷ sản.

2.1.1 Ý nghĩa.

2.1.2 Nguyên lý

2.1.3 Cơ sở kĩ thuật

2.2. Lạnh đông thực phẩm thuỷ sản.

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Mục đích

2.2.3. Cơ sở kỉ thuật

2.2.4. Thời gian lạnh đông

2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng

2.3 Phương pháp làm lạnh đông.

2.3.1. Dùng hỗn hợp nước đá + muối

2.3.2. Dùng không khí

2.3.3. Dùng quạt gió ( air blast freezing )

2.3.4. Dùng nước muối lạnh

2.3.5. Tiếp xúc panel tấm kim loại

2.3.6. Dùng Nitơ lỏng ( siêu nhanh )

Chương 3: NHỮNG BIẾN ĐỔI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.







Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Hiểu và nắm được các biến đổi vi sinh vật, hoá học, lý học xảy ra trong suốt quá trình làm lạnh đông thực phẩm.

Nội dung chương:

3.1. Khái niệm chung

3.2. Biến đổi vi sinh vật

3.3. Biến đổi hoá học 

3.3.1. Chất đạm ( protid )

3.3.2. Chất béo ( lipid )

3.3.3. Các loại sinh tố

3.3.4. Chất khoáng

3.4. Biến đổi lý học

Chương 4: TÍNH TOÁN LƯỢNG LẠNH – CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LẠNH ĐÔNG







Thời gian: 6 giờ
 Mục tiêu: 

- Tính toán được toàn bộ phụ tải nhiệt khi làm lạnh đông thực phẩm. 

Nội dung chương:

4.1. Khái niệm chung

4.2. Công thức tính toán

4.2.1. Trường hợp làm lạnh

4.2.2. Trường hợp lạnh đông

4.3. Phương pháp tính nhiệt lượng

Chương 5: KHO TRỮ ĐÔNG





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 

- Hiểu và tính chọn được nhiệt độ kho trữ đông

- Nắm được thời gian bảo quản hàng có lợi nhất, biết những tác hại của sự cháy lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến kho lạnh.

Nội dung chương:

5.1. Khái niệm chung

5.2. Nhiệt độ kho trữ đông

5.2.1. Nhiệt độ bảo quản  lạnh

5.2.2. Sự cháy lạnh

5.3.  Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông

5.4.  Các yếu tố ảnh hưởng

5.4.1. Thiết kế

5.4.2. Cách ẩm

5.4.3. Cơi nền do băng

Chương 6:  CÁC PHƯƠNG PHÁP KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN LẠNH








Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Nắm bắt và hiểu được các ppháp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.

Nội dung chương:

6.1.  Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông

6.2.  Bao bì, đóng gói  sản phẩm

6.3.  Hút chân không  

6.4.  Các phương pháp khác

Chương 7: TAN GIÁ THỰC PHẨM THUỶ SẢN

Thời gian: 6 giờ

 Mục tiêu: 
- Trình bày được thế nào là tan giá ( rã đông ) thực phẩm cùng với những lợi ích áp dụng trong thực tế,

- Phân biệt các phương pháp tan giá để không làm hư hỏng thực phẩm.

Nội dung chương:

7.1. Khái niệm

7.2.  Các phương pháp tan giá thực phẩm

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

+ Các sơ đồ, bảng biểu.

+ Giáo trình

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Đây là môn học cơ  sở ngành trang bị cho sinh viên trình bày các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản thực phẩm.

- Kỹ năng:
 - Trình bày được đặc tính cơ  bản quá trình biến đổi của thực phẩm dưới tác dụng của nhiệt 

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như  khi thao tác thực hiện bài hành, có trách nhiệm với sản phẩm.

2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3,4,6,7

4. Tài liệu tham khảo: các tài liệu chuyên ngành.

[1]. Huỳnh Trung Thanh - Phòng lạnh Bách hoá – Học viện Quốc gia nông nghiệp 

    [2]. Hoàng Tích Minh- Hà Huy Khôi -  Vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)
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